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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7893/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 
TÂM BÌNH
Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02437245678                                   Fax: 
Email: duocpham@tambinh.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AN THẦN NGỦ NGON TÂM BÌNH;; do:  
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình
Địa chỉ: Lô CN03 – 12 Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam sản 
xuất, phù hợp:
Số: 20/TB-TCCS ngày 14 tháng 10 năm 2023
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2023/0102190173-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 
TÂM BÌNH
      Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02437245678 Fax: 

E-mail: duocpham@tambinh.vn

Mã số doanh nghiệp: 0102190173
Số giấy chứng nhận GMP: 1/GCN-YDCT
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 14/06/2026/Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền - Bộ Y tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AN THẦN NGỦ NGON TÂM BÌNH
      2. Thành phần: 
   Mỗi viên chứa:
   500mg cao lỏng chiết xuất (hàm ẩm 40%, tỷ lệ chiết xuất 1:4,8) từ hỗn hợp dược liệu tương 
đương với: Long nhãn (Dimocarpus longan) 675 mg, Táo nhân (Ziziphus mauritiana) 675 mg, 
Đương quy (Angelica sinensis) 300mg, Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) 300 mg, Lạc 
tiên (Passiflora foetida) 150 mg, Lá vông (Erythrina variegata) 150mg, Viễn chí (Radix 
Polygalae) 150mg.
   Bột Tâm sen (Nelumbo nucifera) 100mg
   Bột phục thần (Poria) 85mg
   Chiết xuất nữ lang (tỷ lệ 1: 3,5-5) (Valerian dry extract) 50mg
   Bột Xuyên khung (Ligusticum wallichii) 40mg
   Chiết xuất củ Bình vôi (Stephania glabra Roxb Root Extract) 30 mg
   Phụ liệu: Chất độn (MCC, Tricalci phosphat, Partially Pregelatinized starch, Crospovidone), 
Chất tạo dính (pvp K30), Chất chống vón (Magie stearat, Talc), Chất làm bóng (HPMC E15, 
HPMC E6, Ethanol) vừa đủ 1 viên nén bao phim 760mg

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Long nhãn  Định tính  Dương tính
2  Táo nhân  Định tính  Dương tính
3  Nữ lang  Định tính  Dương tính
4  Cam thảo  Định tính  Dương tính
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      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn hộp.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Vỉ nhôm-PVC, vỉ nhôm-nhôm hoặc lọ nhựa đựng trong bao bì hộp giấy 
đảm bảo yêu cầu vệ sinh, theo quy định của Bộ Y tế
   - Qui cách đóng gói: Vỉ 10 viên, vỉ 12 viên. Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ
   Lọ 20 viên, 30 viên, 40 viên, 60 viên, 100 viên.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình
   Địa chỉ: Lô CN03 – 12 Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Số: 20/TB-TCCS ngày 14 tháng 10 năm 2023

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM TÂM BÌNH

ATTP_CK_1_1

Lê Thị Bình

Ký bởi: CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI DUOC PHAM TAM BINH

Thời gian ký: 19/10/2023 11:22:24



HỘP ĐỰNG VỈ 

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

Hỗ trợ an thần, ngủ ngon
giúp giảm mất ngủ, căng thẳng,

suy nhược thần kinh

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

AN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGON

Nguồn gốc thảo dược Hộp 2 vỉ x 10 viên

CÔNG DỤNG: 
Hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon. Hỗ trợ giảm các triệu chứng: mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ 
mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người có các biểu hiện mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, 
căng thẳng, suy nhược thần kinh.
CÁCH DÙNG:  Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ 1-2h
LIỀU DÙNG: 10-18 tuổi: 1 viên/ lần. Người lớn: 2 viên/ lần.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, để xa tầm tay trẻ em.

AN THẦN NGỦ NGON
AN THẦN NGỦ NGON

THÀNH PHẦN: 
Mỗi viên chứa: 500mg cao lỏng chiết xuất từ hỗn hợp dược liệu tương đương với: Long nhãn (Dimocarpus longan) 675 mg, Táo nhân (Ziziphus mauritiana) 675 mg, 
Đương quy (Angelica sinensis) 300mg, Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) 300 mg, Lạc tiên (Passi�ora foetida) 150 mg, Lá vông (Erythrina variegata) 150mg, 
Viễn chí  (Radix Polygalae) 150mg.
Bột Tâm sen (Nelumbo nucifera) 100mg. Bột phục thần (Poria) 85mg. Chiết xuất nữ lang (tỷ lệ 1: 3,5-5) (Valerian dry extract) 50mg. Bột Xuyên khung (Ligusticum 
wallichii) 40mg. Chiết xuất củ Bình vôi (Stephania glabra Roxb Root Extract) 30 mg

Phụ liệu: Chất độn (MCC, Tricalci phosphat, Partially Pregelatinized starch, Crospovidone), Chất tạo dính (pvp K30), Chất chống vón (Magie stearat, Talc), Chất 
làm bóng (HPMC E15, HPMC E6, Ethanol) vừa đủ 1 viên nén bao phim 760mg

Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
Công ty TNHH SX&TM Dược phẩm Tâm Bình
Trụ sở: 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Nhà máy SX: Lô CN03 - 12 Khu CN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3734 5600 - Website: tambinh.vn
Xuất xứ: Việt Nam
TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ ĐKSP:
LÔ SX, NSX:
HSD:

(Hoặc các quy cách khác)
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Mã vạch
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AN THẦNAN THẦN
NGỦ NGONNGỦ NGON

AN THẦNAN THẦN
NGỦ NGONNGỦ NGON

Hỗ trợ an thần, ngủ ngon
giúp giảm mất ngủ, căng thẳng,

suy nhược thần kinh

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

30 VIÊN

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người có các biểu hiện mất ngủ, khó 
ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy 
nhược thần kinh.
CÁCH DÙNG:  Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ 1-2h
LIỀU DÙNG: 10-18 tuổi: 1 viên/ lần. Người lớn: 2 viên/ lần.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, để xa tầm tay trẻ em.

CHÚ Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh.
Người đang sử dụng thuốc, điều trị bệnh tham khảo ý kiến bác 
sĩ, dược sĩ  trước khi sử dụng.
Không dùng cho phụ nữ có thai, không uống quá liều chỉ định.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm.

Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
Công ty TNHH SX&TM Dược phẩm Tâm Bình
Trụ sở: 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Nhà máy SX: Lô CN03 - 12 Khu CN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3734 5600 - Website: tambinh.vn
Xuất xứ: Việt Nam

TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ ĐKSP:
LÔ SX, NSX:
HSD:

THÀNH PHẦN: 
Mỗi viên chứa: 500mg cao lỏng chiết xuất từ hỗn hợp dược 
liệu tương đương với: Long nhãn (Dimocarpus longan) 675 
mg, Táo nhân (Ziziphus mauritiana) 675 mg, Đương quy 
(Angelica sinensis) 300mg, Cam thảo (Radix et Rhizoma 
Glycyrrhizae) 300 mg, Lạc tiên (Passi�ora foetida) 150 mg, 
Lá vông (Erythrina variegata) 150mg, Viễn chí  (Radix 
Polygalae) 150mg.
Bột Tâm sen (Nelumbo nucifera) 100mg. Bột phục thần 
(Poria) 85mg. Chiết xuất nữ lang (tỷ lệ 1: 3,5-5) (Valerian 
dry extract) 50mg. Bột Xuyên khung (Ligusticum wallichii) 
40mg. Chiết xuất củ Bình vôi (Stephania glabra Roxb Root 
Extract) 30 mg
Phụ liệu: Chất độn (MCC, Tricalci phosphat, Partially 
Pregelatinized starch, Crospovidone), Chất tạo dính (pvp 
K30), Chất chống vón (Magie stearat, Talc), Chất làm bóng 
(HPMC E15, HPMC E6, Ethanol) vừa đủ 1 viên nén bao 
phim 760mg

CÔNG DỤNG: 
Hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon. Hỗ trợ giảm các 
triệu chứng: mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, 
căng thẳng, suy nhược thần kinh.

AN THẦN AN THẦN
NGỦ NGON NGỦ NGON HỘP ĐỰNG LỌ

Mã vạch

(Hoặc các quy cách khác)
Nguồn gốc thảo dược
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HDSD

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

CHÚ Ý:
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Người đang sử dụng thuốc, điều trị bệnh tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ  trước khi sử dụng.
Không dùng cho phụ nữ có thai, không uống quá liều chỉ định.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

CÔNG DỤNG: 
Hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon. Hỗ trợ giảm các triệu chứng: mất ngủ, ngủ 
không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
Người có các biểu hiện mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, 
căng thẳng, suy nhược thần kinh.
CÁCH DÙNG:
Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ 1-2h
LIỀU DÙNG:
10-18 tuổi: 1 viên/ lần. Người lớn: 2 viên/ lần.
QUI CÁCH: 
Vỉ 10 viên, vỉ 12 viên.  Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ .
Lọ 20 viên, 30 viên, 40 viên, 60 viên, 100 viên, 120 viên.
HẠN SỬ DỤNG:
36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn hộp.
BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, thoáng mát, để xa tầm tay trẻ em.

 Long nhãn (Dimocarpus longan) .......................................675mg
 Táo nhân (Ziziphus mauritiana).........................................675mg
 Đương quy (Angelica sinensis)..........................................300mg
 Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae).......................300mg
 Lạc tiên (Passiflora foetida)................................................150mg
 Lá vông (Erythrina variegata).............................................150mg
 Viễn chí  (Radix Polygalae)............................................... 150mg
Bột Tâm sen (Nelumbo nucifera) ................................................100mg
Bột phục thần (Poria).................................................................... 85mg
Chiết xuất nữ lang (tỷ lệ 1: 3,5-5) (Valerian dry extract) ............... 50mg
Bột Xuyên khung (Ligusticum wallichii) .........................................40mg
Chiết xuất củ Bình vôi
(Stephania glabra Roxb Root Extract) ...........................................30mg

THÀNH PHẦN: 
Mỗi viên chứa: 500mg cao lỏng chiết xuất từ hỗn hợp dược liệu tương đương với:

Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm:
Công ty TNHH SX&TM Dược phẩm Tâm Bình
Trụ sở: 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Nhà máy SX: Lô CN03 - 12 Khu CN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3734 5600 - Website: tambinh.vn

XUẤT XỨ: Việt Nam
TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ ĐKSP:

Hỗ trợ an thần, ngủ ngon
giúp giảm mất ngủ, căng thẳng, suy nhược thần kinh Nguồn gốc thảo dược

Phụ liệu: Chất độn (MCC, Tricalci phosphat, Partially Pregelatinized starch, 
Crospovidone), Chất tạo dính (pvp K30), Chất chống vón (Magie stearat, Talc), Chất 
làm bóng (HPMC E15, HPMC E6, Ethanol) vừa đủ 1 viên nén bao phim 760mg
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AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
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MÀNG NHÔM

NHÃN LỌ

AN THẦN NGỦ NGONAN THẦN NGỦ NGON
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hỗ trợ an thần, ngủ ngon
giúp giảm mất ngủ, căng thẳng,

suy nhược thần kinh

Nguồn gốc thảo dược
Lọ 30 viên

(hoặc các quy cách khác)

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người có các biểu hiện mất ngủ, 
khó ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, 
suy nhược thần kinh.

CÁCH DÙNG: Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ 1-2h

LIỀU DÙNG: 10-18 tuổi: 1 viên/ lần. Người lớn: 2 viên/ lần.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, để xa tầm tay trẻ em.

CÔNG DỤNG: 
Hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon. Hỗ trợ giảm các 
triệu chứng: mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, 
căng thẳng, suy nhược thần kinh.

Mã vạch

            Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
Công ty TNHH SX&TM Dược phẩm Tâm Bình

Trụ sở: 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Nhà máy SX: Lô CN03 - 12 Khu CN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3734 5600 - Website: tambinh.vn
Xuất xứ: Việt Nam
TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ ĐKSP:
LÔ SX, NSX:
HSD:

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh.
Người đang sử dụng thuốc, điều trị bệnh tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ 
trước khi sử dụng.
Không dùng cho phụ nữ có thai, không uống quá liều chỉ định.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành 
phần nào của sản phẩm.

MA HO SO: 23.07.14.261234.DKCB
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